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BỘ MÔN : ĐỊA LÍ 12
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022- 2023




1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
PHẦN II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam.

- Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta.
Bài 17: Lao động và việc làm
- Đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.

- Việc làm và hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
Bài 18: Đô Thị hóa

- Đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam, nguyên nhân và những tác động đến kinh tế - xã hội.

- Mạng lưới đô thị ở nước ta.
PHẦN III - ĐỊA LÝ KINH TẾ
Chủ đề: Đặc điểm cơ cấu kinh tế nước ta

- Công cuộc Đổi mới của đất nước ta (bối cảnh, diễn biến, thành tựu).

- Việt Nam trong hội nhập thế giới và khu vực  (bối cảnh quốc tế và khu vực, thành tựu).

- Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập.

- Chuyển dịch cơ cấu KT theo ngành, theo thành phần KT và theo lãnh thổ ở nước ta

+ Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng CNH,HĐH
+ Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta.

Địa lí các ngành kinh tế
1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố nông nghiệp (trồng trọt) thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu, .

- Trình bày được sự phát triển, phân bố ngành chăn nuôi
- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy  sản và lâm nghiệp

+ Ngành thủy sản

- Những thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thủy sản:

- Tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản
+ Ngành lâm nghiệp
+ Vai trò của ngành lâm nghiệp về kinh tế và sinh thái

+ Tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp 
2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

- Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ và nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành CNTĐ ở nước ta.

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Trình bày được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.
2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
Câu 1.  Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ :

A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

B. Việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển.

C.Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

D.Tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông.

Câu 2. Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn :

A.Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phương.

B.Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.

C.Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển nền kinh tế hàng hoá.

D.Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân.

Câu 3. Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì :

A.Số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới.

B.Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.

C.Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao.

D.Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn rất lớn.

Câu 4: Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua:

A. Cả nước đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

B. Các vùng chuyên canh trong nông nghiệp được hình thành

C. Các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn ra đời

D. Các khu vực miền núi và cao nguyên trở thành các vùng kinh tế năng động.

Câu 5: Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I  của nước ta là :

A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành thủy sản

B. Tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi

C. Tăng tỉ trọng ngành thủy sản, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp

D. Tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp tăng liên tục trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.

2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:

Câu 1. Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Đơn vị: Nghìn người)

	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Cả nước
	86 947,4
	89 759,5
	90 728,9
	91 709,8

	Đồng bằng sông Hồng
	19 851,9
	20 481,9
	20 705,2
	20 912,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	17 251,3
	17 448,7
	17 517,6
	17 589,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện dân số trung bình của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, giai đoạn 2010-2015, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.
B. Miền.
C. Tròn.
D. Đường.

Câu 2. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Nghìn ha)

	Năm
	Tổng diện tích đất có rừng
	Chia ra

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	2005
	12 418,5
	9 529,4
	2 889,1

	2010
	13 338,1
	10 304,8
	3 083,3

	2014
	13 796,5
	10 100,2
	3 696,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện diện tích rừng của nước ta, giai đoạn 2005-2014, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền.
B. Cột.
C. Tròn.
D. Đường
2.3. Ma trận đề
	TT
	Nội dung kiến thức
	               Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	TL
	TN

	1
	Địa lí dân cư

	3
	3
	2
	1
	8
	

	2
	Chủ đề: Đặc điểm cơ cấu kinh tế nước ta


	4
	3
	1
	2
	7
	

	3
	Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

	4
	3
	1
	1
	8
	

	4
	Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

	5
	4
	2
	1
	12
	

	Tổng
	
	16
	13
	6
	5
	40
	


2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa
2.4.1 Lý thuyết

* Mức độ nhận biết

Câu 1 (NB). Phát biểu nào sau đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta?

A. Tiếp thu nhanh khoa học và công nghệ.
B. Số lượng đông, tăng nhanh.

C. Cần cù, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
D. Tỉ lệ người lao động có trình độ cao còn ít.

Câu 2 (NB). Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

A. công nghiệp.
B. thương mại.
C. du lịch.
D. nông nghiệp.

Câu 3 (NB). Về số lượng, nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây?

A. qui mô lớn và đang tăng.
B. qui mô lớn và đang giảm.

C. qui mô nhỏ và đang tăng.



       D. qui mô nhỏ và đang giảm.

Câu 4 (NB). Tình trạng thất nghiệp ở nước ta diễn ra gay gắt ở

A. các đô thị.

B. vùng đồng bằng.
C. vùng nông thôn.
D. vùng trung du, miền núi.

Câu 5 (NB). Khu vực kinh tế nào chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta?

A. Quốc doanh.  
B. Xây dựng.        C. Có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Ngư nghiệp.

Câu 6 (NB). Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

A. Kinh tế Nhà nước.
B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tập thể.
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7 (NB). Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng

A. giảm tỉ trọng công nghiệp nhẹ.


      B. giảm tỉ trọng công nghiệp nặng.

C. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

      D. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.

Câu 8 (NB).  Nội dung của công cuộc Đổi mới ở nước ta từ năm 1986 là

A. đổi mới ngành công nghiệp.
B. đổi mới toàn diện về kinh tế - xã hội.

C. đổi mới ngành nông nghiệp.
D. đổi mới về chính trị. 

Câu 9 (NB). Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A. Giảm tỉ trọng khu vực II.
B. Tăng tỉ trọng khu vực III.

C. Giảm tỉ trọng khu vực I.
D. Khu vực II chiếm tỉ trọng cao nhất.

Câu 10 (NB). Vùng có quy mô dân số đô thị lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Hồng.


B. Duyên Hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.



D. Đồng bằng sông Cửu Long.

.Câu 11 (NB). Theo cách phân loại hiện hành nước ta có

A. 2 nhóm với 28 ngành.
B. 3 nhóm với 29 ngành.

C. 4 nhóm với 30 ngành.
D. 5 nhóm với 31 ngành.

Câu 12 (NB). Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.
B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.

C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.
D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.

Câu 13 (NB). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành đóng tàu?

A. Hạ Long.

    B. Vinh.

     C. Khánh Hòa.




D. Rạch Giá.

Câu 14 (NB). Các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc nước ta hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu nào sau đây ?

A. Khí đốt.
B. Dầu nhập nội.
C. Than.
D. Năng lượng mới.

Câu 15 (NB). Ngành công nghiệp được coi là ngành thuộc cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước là ngành

A. luyện kim.

B. sản xuất điện.
C. khai thác than.
D. khai thác dầu khí.

Câu 16 (NB).  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có số dân trên một triệu người?

A. Hải Phòng.

B. Việt Trì

C. Tuy Hòa.



D. Vĩnh Long.

Câu 17 (NB). Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư nước ta?
A. Dân số đông, có nhiều thành phần dân tộc.

B. Gia tăng dân số đang giảm, cơ cấu dân số trẻ.

C. Dân cư phân bố đều giữa thành thị và nông thôn.

D. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có nhiều biến đổi 

Câu 18 (NB). Phát biểu nào sau đây đúng về mật độ dân số nước ta?
A. Ngày càng giảm.
B. Ngày càng tăng.
C. Ít biến động.
D. Mật độ thấp
Câu 19 (NB). Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

A. Phân bố đô thị đều theo vùng.
B. Tỉ lệ dân thành thị tăng.
C. Cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại.
D. Trình độ đô thị hóa cao.
Câu 20 (NB). Quá trình đô thị hóa của nước ta giai đoạn 1954 - 1975 không có đặc điểm nào sau đây?

A. Quá trình đô thi hóa chậm.
B. Trình độ đô thị hóa thấp.

C. Phát triển theo hai xu hướng khác nhau.
D. Có chuyển biến khá tích cực.

* Mức độ thông hiểu
Câu 1 (TH). Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây?

A. Đẩy nhanh quá trình hội nhập.

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

C. Nguồn lao động đông, tăng nhanh.
D. Gây sức ép đến kinh tế, xã hội và môi trường.

Câu 2 (TH). Phát biểu nào sau đây nào sau đây thể hiện trình độ đô thị hóa của nước ta còn thấp ?

A. Địa giới các đô thị được mở rộng.

B. Mức sống dân cư được cải thiện.

C. Xuất hiện nhiều đô thị mới.

D. Cơ sở hạ tầng còn lạc hậu.
Câu 3 (TH). Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

A. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.
                  
 B. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lí.

C. nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu KT hợp lí.   
D. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường.

Câu 4 (TH). Phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu KT nước ta hiện nay?

A. Tốc độ chuyển dịch đang diễn ra rất nhanh.
B. Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế.

C. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
D. Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Câu 5 (TH). Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

A. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.
B. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.
D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

Câu 6 (TH). Chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm của nước ta gắn liền với các vùng

A. sản xuất lương thực.



B. trồng cây công nghiệp.

C. trồng cây rau đậu, ăn quả.



D. trồng hoa màu và cây công nghiệp lâu năm.

Câu 7 (TH). Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

A. Diện tích nuôi trồng được mở rộng.
B. Sản phẩm qua chế biến càng nhiều.

C. Đánh bắt ở ven bờ được chú trọng.
D. Phương tiện sản xuất được đầu tư.

Câu 8  (TH). Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?

A. Điện lực.
B. Sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Chế biến dầu khí.
D. Chế biến nông - lâm - thuỷ sản.

Câu 9 (TH). Phát biểu nào sau đây không đúng với phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện ngành công nghiệp nước ta?

A. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

B. Đầu tư theo chiều sâu và đổi mới trang thiết bị.

C. Đẩy mạnh một số ngành công nghiệp trọng điểm.

D. Chỉ điều chỉnh một số ngành theo nhu cầu thị trường.

Câu 10 (TH). Phát biểu nào sau đây không đúng với một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay 

A. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.                 
B. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành.

C. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác. 
D. Có thế mạnh lâu dài trong sự phát triển.

Câu 11 (TH). Biểu hiện rõ rệt nhất của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta thời gian gần đây là

A. đẩy mạnh ngành công nghiệp khai khoáng tạo nguồn hàng xuất khẩu.

B. tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm.

C. giá trị ngành công nghiệp chế biến tăng, ngành công nghiệp khai thác giảm.

D. ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng cao hơn ngành công nghiệp khai thác.

Câu 12 (TH). Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho sản xuất điện trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

C. Tác động mạnh mẽ đến các ngành khác.

D. Vai trò chủ lực trong xuất khẩu hàng hoá.

Câu 13 (TH). Phát biểu nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp.

A. Hạ giá thành sản phẩm.




B. Đa dạng hóa sản phẩm.

C. Tăng năng suất lao động.




D. Nâng cao chất lượng sản phẩm.

Câu 14 (TH). Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm của một trung tâm công nghiệp?

A. Thường gắn liền với một đô thị có quy mô vừa hoặc lớn.

B. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

C. Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn. 

D. Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.
D. Do Chính Phủ thành lập vào đầu thập niên 90 của thế kỉ XX.

Câu 15 (TH). Mục đích chủ yếu của việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở nước ta là

A. sản xuất để phục vụ tiêu dùng.
B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

C. đẩy mạnh sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp.
D. tạo sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp.

Câu 16 (TH). Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với đặc điểm dân số Việt Nam hiện nay?
A. Số dân vẫn tăng nhanh.
B. Cơ cấu dân số trẻ.
C. Quy mô dân số lớn.
D. Nhiều thành phần dân tộc.
Câu 17 (TH). Đối với đồng bào các dân tộc, vấn đề mà nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm là
A. các dân tộc ít người sống tập trung ở miền núi.
B. mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng.

C. sự chênh lệch lớn về phát triển kinh tế - xã hội.
D. sự phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi.

Câu 18 (TH). Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, nước ta cần

A. giảm bớt tốc độ đô thị hóa.

B. hạn chế di dân ra thành thị.

C. mở rộng lối sống nông thôn.

D. gắn đô thị hóa với công nghiệp hóa.

Câu 19 (TH). Cơ cấu kinh tế theo thành phần của nước ta hiện nay

A. thay đổi phù hợp với xu thế hội nhập.
B. chỉ tập trung vào kinh tế Nhà nước.

C. kinh tế tư nhân có vai trò chủ đạo.
D. đang hình thành các vùng trọng điểm.

Câu 20 (TH). Nuôi trồng thủy sản nước lợ của nước ta phát triển thuận lợi ở những nơi nào sau đây?

A. Hồ thủy lợi, ruộng lúa ở các đồng bằng.

B. Sông ngòi, hồ, vũng trũng ở đồng bằng.

C. Bãi triều, đầm, phá, dải rừng ngập mặn.


D. Vũng, vịnh và vùng biển ven các đảo.

*  Mức độ vận dụng
Câu 1 (VD). Lí do chủ yếu để các thành phố lớn có sức thu hút đầu tư nước ngoài là

A. cơ chế đầu tư hấp dẫn.




B. có nguồn lao động rẻ, dồi dào.

C. có nhiều lao động trình độ cao.



D. có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.

Câu 2 (VD). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân bố không đều mạng lưới đô thị của nước ta là
A. quy mô dân số và trình độ phát triển nền KT.


B. điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kinh tế.

C. trình độ phát triển kinh tế và tính chất nền KT.   

D. quá trình công nghiệp hóa và phát triển nền kinh tế.

Câu 3 (VD). Công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch về cơ cấu ngành và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Tăng hiệu quả đầu tư, phù hợp với thị trường
           B. Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.

C. Tận dụng tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước.
           D. Khai thác nhiều hơn các loại khoáng sản.

Câu 4 (VD). Nguyên nhân làm chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do

A. nền kinh tế nước ta đang ngày càng hội nhập toàn cầu.   B. nước ta đang phát triển kinh tế thị trường.

C. quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.        D. phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu.
Câu 5 (VD). Giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi ở nước ta?
A. Đảm bảo nguồn thức ăn, mở rộng thị trường.       B. Đảm bảo nguồn thức ăn, thay đổi giống vật nuôi.

C. Mở rộng thị trường, thay đổi giống vật nuôi.
D. Thay đổi giống vật nuôi, đẩy mạnh chế biến.
Câu 6 (VD). Giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp nước ta là:
A. bảo vệ các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. B. đẩy mạnh chế biến gỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.

C. tích cực trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rùng.    D. khai thác hợp lí, mở rộng quy mô các lâm trường.

Câu 7 (VD). Sản lượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta có tốc độ tăng nhanh hơn khai thác chủ yếu do

A. khắc phục dịch bệnh, được Nhà nước ưu tiên đầu tư.

B. chủ động sản xuất, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường.

C. diện tích mặt nước tăng, được Nhà nước ưu tiên đầu tư.

D. tăng cường cải tiến kĩ thuật, khắc phục dịch bệnh.
Câu 8 (VD). Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nước ta?

A. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

B. Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác nhau.

C. Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

D. Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Câu 9 (VD). Cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta đa dạng là do

A. nguồn lao động dồi dào, có trình độ cao.

B. tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

C. nguyên liệu từ nông – lâm – thủy sản dồi dào.
D. có nguồn nguyên, nhiên liệu phong phú, dồi dào.

Câu 10 (VD). Hiệu quả kinh tế lớn nhất của sự phát triển ngành công nghiệp điện lực ở nước ta là

A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở trung du, miền núi.

B. phục vụ tất cả các ngành kinh tế, nâng cao năng suất lao động.

C. tác động đến các ngành kinh tế khác về mặt quy mô, kĩ thuật, chất lượng.

D. tạo ra việc làm cho lao động, phục vụ đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Câu 11(VD). Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

A. giải quyết tốt hơn nhu cầu năng lượng và vấn đề việc làm.

B. giải quyết nhiều việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

C. tăng nhanh GDP và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

D. sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo tiền đề cho công nghiệp hóa.

Câu 12 (VD). Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nước ta?

A. Nâng cao trình độ của nguồn lao động.
B. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô.

C. Tăng cường liên doanh với nước ngoài.
D. Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu.

Câu 13 (VD). Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

 (Đơn vị: triệu kwh)

	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020

	Nhà nước
	67 678
	133 081
	165 548
	184202
	190412

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	7 333
	12 613
	19713
	24100

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	17 535
	13 432
	23508
	20898


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng điện phát ra phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010-2020?

A. Khu vực nhà nước tăng ít nhất.



B. Khu vực ngoài nhà nước tăng nhiều nhất.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất.
D. Khu vực nhà nước tăng nhiều nhất

Câu 14. Điều kiện ít hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào công nghiệp ở nước ta hiện nay là

A. chính sách phát triển công nghiệp.
B. dân cư, nguồn lao động. 

C. thị trường tiêu thụ sản phẩm.
D. cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng.

Câu 15 (VD). Nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng các KCN, khu chế xuất nước ta là

A. cơ sở hạ tầng. 
B. đường lối.
C. thị trường.

D. vị trí.

Câu 16(VD). Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A. Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu.

B. Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi.

C. Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa trên diện rộng.

D. Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao.

Câu 17(VD). Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu là do

A. điều kiện chăm sóc thuận lợi.
B. cơ sở kĩ thuật phục vụ chăn nuôi hiện đại.

C. nhu cầu của thị trường lớn.
D. truyền thống chăn nuôi của vùng ngoại thành.

Câu 18 (VD). Khu vực công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Nước ta có tài nguyên thiên nhiên, lao động dồi dào.

B. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

C. Xu hướng của thế giới và tác động cách mạng khoa học kĩ thuật.

D. Đường lối chính sách, phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Câu 19 (VD). Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta hiện nay chủ yếu do
A. nhu cầu sản xuất, đời sống đa dạng.      


B. cơ sở hạ tầng được hoàn thiện hơn.
C. cơ cấu dân số theo tuổi có thay đổi.     


D. các nguồn vốn đầu tư tiếp tục tăng.
Câu 20(VD). Kết quả lớn nhất của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nước ta là

A. hình thành các vùng chuyên canh và khu công nghiệp.

B. hình thành các vùng động lực và khu công nghệ cao.

C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các khu chế xuất.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân hóa các vùng sản xuất.

* Mức độ vận dụng cao
Câu 1. Ngành công nghiệp nước ta tiếp tục được đầu tư đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu nhằm

A. nâng cao về chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.  B. phù hợp tình hình phát triển thực tế của đất nước.
C. đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.    D. đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Câu 2. Tác động chủ yếu của việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến đến sản xuất nông nghiệp nước ta là

A. ổn định và phát triển các vùng chuyên canh.     
 B. nâng cao chất lượng lao động của nông thôn.

C. mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.         
D. đa dạng hóa các mặt hàng nông sản quan trọng

Câu 3. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm vừa qua tăng vì

A. đây là ngành công nghiệp trọng điểm được ưu tiên đi trước.

B. thích nghi với tình hình mới và hội nhập vào thị trường thế giới.

C. tăng về giá trị sản xuất song chậm hơn các ngành công nghiệp khác.

D. đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và có tốc độ tăng trưởng nhanh.
Câu 4 . Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới.

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

C. Khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động.

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?

A. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.

B. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.

C. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.

D. Chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản của nhà nước.

2.5. Đề minh họa (ra một đề minh họa theo đúng ma trận đã thống nhất)

	Sở GD- ĐT Hà Nội

Trường THPT Hoàng Văn Thụ
	ĐỀ MINH HỌA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2022-  2023

MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12
Thời gian: 50 phút


(Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu tương ứng dưới đây)

Câu 1: Khu vực có tỉ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là :

A. Nông, lâm nghiệp.                       B. Thuỷ sản.         C. Công nghiệp.                               D. Xây dựng.

Câu 2: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước là

A. Bình Thuận , Bình Định      

B. Kiên Giang, Cà Mau

C. Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu      
D. Cà Mau, Bình Thuận

Câu 3: căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là

A. Bắc Giang, Thanh Hóa      


B. Nghệ An , Sơn La

C. Nghệ An , Lạng Sơn      


D. Thanh Hóa, Phú Thọ

Câu 4. Phần lớn lao động nước ta chủ yếu trong khu vực

A. Công nghiệp – xây dựng                            B. Nông – lâm – ngư nghiệp

C. Dịch vụ.                                                      D. Thương mại, du lịch

Câu 5. Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn :

A.Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phương.

B.Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.

C.Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển nền kinh tế hàng hoá.

D.Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước theo thành phần kinh tế

A.Tỉ trọng khu vực nhà nước giảm. 


B.Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

C.Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng.

D. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.

Câu 7: cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Tăng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng công nghiệp – xây dựng

B. Giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng dịch vụ

C. Giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ

D. Tăng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ.

Câu 8: Các nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là:

A. Than, dầu khí, thủy năng

B. Sức gió, năng lượng mặt trời, than

C. Thủy triều, thủy năng, sức gió
D. Than, dầu khí, địa nhiệt

Câu 9: Căn cứ vào bản đồ Atlat địa lí Việt Nam trang 22 và trang 10, Hệ thống sông có tiền năng thủy điện lớn nhất nước ta là

A. Hệ thống sông Mê Công      

B. Hệ thống sông Hồng

C. Hệ thống sông Đồng Nai     

 D. Hệ thống sông Cả

Câu 10: Khó khăn lớn nhất đối với việc khai thác tiềm năng thủy điện ở nước ta là

A. Sông ngòi nước ta ngăn và dốc

       
B. Các sông lớn chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ

C. Lượng nước phân bố không đều trong năm     
D. Sông ngòi nhiều phù sa

Câu 11: Căn cứ vào bản đồ Atlat địa lí Việt Nam trang 22, Đường dây siêu cao áp 500 KV truyền tải điện từ

A. Hòa Bình đến Hà Tĩnh



B. Hòa Bình đến Đà Nẵng

C. Hòa Bình đến Plây Ku



D. Hòa Bình đến Phú Lâm

Câu 12: Một trong những ưu điểm của nhà máy nhiệt điện so với nhà máy thủy điện ở nước ta là

A. Chủ động vận hành được quanh năm

B. Giá thành sản xuất rẻ

C. Không gây ô nhiễm môi trường


D. Phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhiên liệu

Câu 13: Trong cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là :

A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


B. Kinh tế nhà nước

C. Kinh tế tập thể




D. Kinh tế tư nhân.

Câu 14: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành CNTĐ của nước ta vì

A. Đòi hỏi ít lao động



B. Có giá trị sản xuất lớn

C. Có công nghệ sản xuất hiện đại

D. Có lợi thế lâu dài ( nguyên liệu, lao động, thị trường)

Câu 15: Ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

A. Cơ cấu ngành đa dạng



B. Là ngành mới, đòi hỏi cao về trình độ

C. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú

D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn

Câu 16: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta gồm các phân ngành là

A. Chế biến chè, cà phê, thuốc lá, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, chế biến thủy hai sản

B. Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy, hải sản

C. Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến lâm sản

D. Rượu, bia, nước ngọt, chế biến thủy, hải sản, chế biến sản phẩm chăn nuôi

Câu 17: Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN bắt đầu từ
A. khi nước ta dành độc lập năm 1945

B. sau khi kháng chiến chống Pháp thành công năm 1954

C. công cuộc Đổi mới kinh tế - xã hội năm 1986

D. sau khi nước ta gia nhập ASEAN 1995 và WTO 2007
Câu 18: Việc phân chia cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm thành chế biến sản xuất trồng trọt, chế biến sản xuất chăn nuôi và chế biên thủy, hải sản là dựa vào

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm


B. Nguồn nguyên liệu
C. Tính chất tác động đến đối tượng lao động
D. Đặc điểm sử dụng lao động.
Câu 19: Công nghiệp rượu, bia, nước ngọt của nước ta thường phân bố chủ yếu ở

A. Các đô thị lớn      

B. Các tỉnh miền núi

C. Vùng ven biển      D. Vùng nông thôn

Câu 20: Nền kinh tế Việt Nam muốn tăng trưởng bền vững:

A. Chỉ cần có tốc độ tăng trưởng GDP cao

B. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các ngành và các thành phần kinh tế

C. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các vùng lãnh thổ

D. Cần có nhịp độ phát triển cao; có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần KT và các vùng lãnh thổ.
Câu 21: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở Atlat địa lí Việt Nam trang 22, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2000 – 2007 của nước ta tăng gần

A. 1,7 lần     


B. 2,7 lần

C. 3,7 lần      

D. 4,7 lần

Câu 22: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat địa lí Việt Nam trang 22, trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành này năm 2007 thì dệt may

A. 52,7%     


 B. 55,8%

C. 56,8%     

 D. 57,8%

Câu 23: Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là:

A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi

B. Mới được hình thành ở nước ta

C. Do Chính phủ thành lập



D. Có các ngành chuyên môn hóa

Câu 24: Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác định


B. Do chính phủ quyết định thành lập

C. Không có dân cư sinh sống


D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu

Câu 25. Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì :

A.Số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới.

B.Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.

C.Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao.

D.Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn rất lớn.

Câu 26: Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua:

A. Cả nước đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

B. Các vùng chuyên canh trong nông nghiệp được hình thành

C. Các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn ra đời

D. Các khu vực miền núi và cao nguyên trở thành các vùng kinh tế năng động.

Câu 27: Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

A. Tập trung ở miền Bắc


B. Không đều theo lãnh thổ

C. Tập trung ở vùng miền núi

D. Đồng đều trên các vùng lãnh thổ

Câu 28: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

A. Nơi có vị trí thuận lợi

B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào

C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt

D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao

Câu 29: Căn cứ vào bản đồ Atlat địa lí Việt Nam trang 21, Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là

A. Vinh              
B. Quy Nhơn

C. Đà Nẵng    

  D. Nha Trang

Câu 30: Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 - 2018
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Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Diễn biến sản lượng dầu mỏ và than sạch qua các năm.
B. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch.
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.

Câu 31: Căn cứ vào bản đồ Atlat địa lí Việt Nam trang 21, Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm:

A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Câu 32: Căn cứ vào bản đồ Atlat địa lí Việt Nam trang 21, Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?

A. Đà Nẵng     
 B. Thủ Dầu Một

C. Hải Phòng      
D. Vũng Tàu

Câu 33: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 34: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:

A. Trung tâm công nghiệp rất lớn


B. Trung tâm công nghiệp lớn

C. Trung tâm công nghiệp trung bình

D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây?
A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Vùng Tây Nguyên.

C. Vùng Bắc Trung Bộ.
D. Vùng Đông Nam Bộ.

Câu 36: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp

B. Diện tích của trung tâm công nghiệp

C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 37:  Cho bảng số liệu

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI 

CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

	Năm
	Tổng số dân 
(nghìn người)
	Sản lượng lương thực (nghìn tấn)
	Bình quân lương thực theo đầu người (kg/người)

	1990
	66016
	19879,7
	301,1

	2000
	77635
	34538,9
	444,9

	2005
	82392
	39621,6
	480,9

	2010
	86947
	44632,2
	513,4

	2015
	91713
	50498,3
	550,6


Về tốc độ tăng trưởng, nếu lấy năm 1990 = 100%, bình quân lương thực theo đầu người nước ta năm 2015 so với năm 1990 là:


A. 182,9%

B. 183,9 %

C. 185,9%

D. 187,9%

Câu 38. Cho biểu đồ:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ trưởng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2005-2014?

A.Khai thác có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nuôi trồng.

B.Nuôi trồng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn khai thác.

C. Khai thác và nuôi trồng có tốc độ tăng trưởng như  nhau.

D.Nuôi trồng có tốc độ tăng trưởng không ổn định.
Câu 39. Cho bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO KHU VỰC VẬN TẢI, 
GIAI ĐOẠN 2005-2015      (Đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	2005
	2010
	2013
	2015

	Trong nước
	426 060,6
	765 598,0
	979 728,2
	1 115 094,6

	Ngoài nước
	34 085,7
	35 288,0
	30 685,7
	31 801,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo khu vực vận tải, giai đoạn 2010-2015?

A.Trong nước tăng nhanh, ngoài nước tăng chậm.
B.Trong nước tăng chậm, ngoài nước không đều.

C.Trong nước và ngoài nước tăng không ổn định.
D.Trong nước tăng nhanh, ngoài nước không đều.

Câu 40: Cho bảng số liệu:
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Nam 2010 2014 2015 2017
Dién tich (nghin ha) 1299 1326 133,6 129.3
San luong (nghin tan) 834,6 981,9 1012,9 1040.8

(Ngm§n' Nién giém rhéng ké Viét Nam 2017, NXB Théng ke, 2018)




Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Kết hợp.

C. Đường.

D. Miền.

---------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------------------

(Lưu ý: Học sinh được sử dụng Át lát địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay)

                                                                               Hoàng Mai, ngày 20  tháng 2 năm 2023

     TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

